GIÁO ÁN THI GVG CẤP THÀNH PHỐ
Năm học: 2021 - 2022

Môn: Luyện từ và câu

                    MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC. DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:


- Mở rộng vốn từ về Tổ quốc. Nắm được nghĩa một số từ ngữ về Tổ quốc để xếp đúng các nhóm. Bước đầu biết kể về một vị anh hùng. Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn.


- Rèn kỹ năng dùng từ và cách sử dụng dấu câu và kĩ năng kể chuyện.


- Mở rộng vốn từ, trau dồi vốn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài giảng điện tử
III. Các hoạt động dạy học :
	1.  Khởi động: 3’

Bây giờ cô mời cả lớp mình đứng dậy và cùng khởi động theo bài hát: “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”
+ Trong tuần 19 các em được học chủ điểm gì?
	- HS hát, vận động theo bài hát

- Chủ điểm: Bảo vệ Tổ quốc



	GV: Các em ạ! Đất nước ta trải qua hơn 4 nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc ta luôn đoàn kết chống giặc ngoại xâm với rất nhiều những tấm gương anh hùng đã chiến đấu, hi sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bài học hôm nay cô giúp các con tìm hiểu và MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

- 3- 4 HS nhắc lại tên bài. GV kết hợp ghi bảng

Bài học hôm nay các con học về Mở rộng vốn từ Tổ Quốc. Vâỵ con hiểu Tổ quốc có nghĩa là gì?

Và bây giờ các con cùng quan sát lên màn hình, đọc BT1
	- 3 – 4 HS nhắc lại tên bài

.- Tổ quốc: đất nước gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình



	2. Khám phá

*Hướng dẫn HS làm bài tập (29’)

Bài 1: 

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Các em xếp các từ trên vào mấy nhóm?

+ Nhóm 1 là những từ cùng nghĩa với từ nào?

+ Nhóm 2 là những từ cùng nghĩa với từ nào?

+ Nhóm 3 là những từ cùng nghĩa với từ nào?

GV chốt:  Từ cùng nghĩa: là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau

Đầu giờ học cô giáo đã phát cho các con 1 trang Từ điển đã giải nghĩa các từ trong BT1. Các con hãy đọc để hiểu được nghĩa của các từ đó.


	

	+ Còn từ nào khó hiểu không?

+ Con hiểu từ “giang sơn” có nghĩa là gì?

+ Còn nghĩa của từ “kiến thiết”?

* Các em đã hiểu rõ nghĩa của các từ rồi. Vậy hãy vận dụng kiến thức đó để hoàn thành Bài tập 1 qua hoạt động thảo luận nhóm 4. Hai bàn quay mặt vào nhau, thời gian thảo luận là 3p. 

(GV bao quát, giúp đỡ các nhóm)

Cô sẽ kiểm tra kết quả bài làm của các nhóm thông qua trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng
	- HS trả lời

- giang sơn: là sông núi, dùng để chỉ đất đai thuộc chủ quyền của đất nước.

- kiến thiết: xây dựng lại cho mới hơn, tươi đẹp hơn

- HS làm bài theo nhóm 4



	- Trò chơi sẽ có 2 đội, mỗi đội có 4 bạn tham gia. Các em sẽ nhanh tay chọn các tầm thẻ có ghi các từ và xếp vào các nhóm trên. Mỗi bạn sẽ có 2 lần lựa chọn. Sau khi xong các bạn sẽ đứng về vị trí của đội mình. Đội nào xếp đúng và nhanh, đội đó sẽ chiến thắng.

- Cô mời đại diện 4 bạn Tổ 1, Tổ 3, các bạn tổ 2 sẽ là BGK. 

- Con  đặt tên cho đội mình là gì?

(đội 1, đội 2)

Các con đã sẵn sàng chưa? 3 – 2- 1…bắt đầu

- GV gọi HS nhận xét

- Trên màn hình là đáp án đúng các con đối chiếu bài của các đội xem các đội đã làm đúng chưa? 

- Cả hai đội đều có đáp án đúng và ta thấy đội nào nhanh hơn?

Cô khen cả hai đội đã đưa được đáp án đúng. Tuy nhiên đội…………nhanh hơn 1 chút nên trong trò chơi này đội…..đã giành chiến thắng. Một tràng pháo tay cho đội…………Cô mong rằng đội……….sẽ cố gắng hơn trong lần thi sau.

- GV gọi 3 HS nối tiếp đọc đáp án


	- HS trong lớp chia thành 2 đội, mỗi đội 4 bạn chơi

- HS đặt tên đội

- HS nhận xét

-  HS nhận



	* GV chốt: Tất cả các từ này thuộc chủ điểm Tổ quốc mà hôm nay các em học.

+ Ngoài các từ trên, các em có biết thêm từ nào khác?

+ GV gọi HS đặt câu với 1 từ ở bài tập 1

+ Khi viết câu em cần chú ý điều gì?

* GV chốt:

- Qua bài tập 1 các em đã được mở rộng vốn từ về Tổ quốc. Các em còn biết đặt câu với các từ đó rất tốt. Cô khen cả lớp mình. 

- Đất nước VN vô cùng tươi đẹp, từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng có cảnh đẹp nổi tiếng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Các con thấy đất nước mình có đẹp không?


	- Cùng nghĩa với Tổ quốc: sơn hà, quốc gia….

- Cùng nghĩa với bảo vệ: tự vệ, bảo tồn….

- Cùng nghĩa với xây dựng: kiến tạo….

- 1 HS đặt câu, 1 HS nhận xét

- Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.



	Bài 2:

- Cô mời 1 em đọc yêu cầu, nội dung của bài

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Theo em hiểu những người như thế nào được gọi là Anh hùng dân tộc?

- Cô mời 1 em đọc tên các vị anh hùng dân tộc trên?

- GV giới thiệu về các vị anh hùng

+ Trong các vị anh hùng dân tộc trên, con định nói về vị anh hùng dân tộc nào?

- GV đưa gợi ý cho HS quan sát

+ Em chọn giới thiệu về vị anh hùng dân tộc nào?

+ Vị anh hùng đó có công lao gì đối với đất nước?

(em có biết hiện nay đền thờ vị anh hùng đó ở đâu?)

- Các em hãy thảo luận nhóm bàn, chọn 1 vị anh hùng dân tộc mà em biết và kể về vị đó. Thời gian thảo luận 3 phút bắt đầu

- Cô mời các nhóm đại diện lên kể

- GV đưa tiêu chí trên Slide

+ Bạn đã kể về vị anh hùng dân tộc nào?

+ Lời kể của bạn có rõ ràng, rành mạch không?

- Khi 1 HS kể xong, GV gọi HS nhận xét 

+ Qua lời kể của bạn em thấy vị anh hùng dân tộc đó có công lao gì đối với đất nước?

+ Trong 3 bạn, em thích bạn nào kể nhất?

* Liên hệ địa phương: Quê hương Chí Linh của chúng ta là mảnh đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc. Vậy em biết những đền thờ các vị anh hùng dân tộc nào?

- Khi đến thăm đền thờ các vị anh hùng dân tộc con cần làm gì? 
+ Để tỏ lòng biết ơn các vị anh hùng đó chúng ta cần làm gì?

* GV chốt: Để tỏ lòng biết ơn Đảng và nhà nước ta đã có những hành động rất thiết thực đó là xây bia mộ, đền thờ để tưởng nhớ, có những con đường, những ngôi trường mang tên một số vị anh hùng dân tộc.


	- HS quan sát hình ảnh GV cung cấp

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc

- HS nêu

- là những người có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

- 1 HS đọc

- HS lắng nghe

- 3 HS trả lời

- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm bàn

- HS thi kể, HS khác nhận xét bạn

- Trần Hưng Đạo, ….

- HS trả lời theo ý hiểu

- HS quan sát hình ảnh

- Con thắp hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn vệ sinh và phải thực hiện đúng phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, không tập trung đông người,….

- HS quan sát và trả lời


	+ GV gọi HS đọc đoạn văn

+ Đoạn văn trên nói về ai?
- Con biết gì về ông Lê Lai?
- Lê lai đã đóng giả làm chủ tướng Lê Lợi phá vòng vây và bị địch bắt. Nhờ sự hi sinh dũng cảm của ông mà Lê Lợi và các tướng sĩ khác đã thoát hiểm. Đây chính là nội dung bài tập 3.
- Cô mời 1 em đọc yêu cầu của bài tập

+ Hãy các định yêu cầu của bài tập nay?

+ Nêu các câu được in nghiêng trong bài

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào VBT, 1 HS làm bảng phụ

- Cho HS tự đánh giá nhận xét nhau, tự đánh giá nhau

- Gv gọi HS nếu kết quả 

+ GV chữa bài

(Tình huống HS ko trả lời được GV gợi ý)

+ Vì sao em điền dấu phẩy ?

* GV chốt tác dụng của dấu phẩy: dấu phẩy dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu, dùng để ngăn cách các từ ngữ chỉ ngữ chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn,….
- HS đọc lại bài

- Khi đọc gặp dấu chấm, dấu phẩy con đọc thế nào?

- Dấu phẩy thường nằm ở vị nào trong câu?

Con vận dụng cách sử dụng dấu phẩy để viết các câu văn cho hợp lí. 
4 . Củng cố dặn dò: 2’

+ Bài học ngày hôm nay các em được tìm hiểu những kiến thức nào?

+ Để giữ vững được đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển các em cần làm gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài sau
	- 1 Hs đọc

- HS xác định yêu cầu

- Lê Lai

- HS quan sát, lắng nghe

- Có 3 câu

- HS làm cá nhân vào VBT, 1 HS làm bảng phụ

- HS nêu kết quả

- HS trả lời

- 2 HS nêu

- Dấu chấm nghỉ hơi, dấu phẩy ngắt hơi.
- HS lắng nghe




